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Hướng dẫn giải SBT Tiếng Anh 6 Unit 16: Man and The Environment trang 172-

180 ngắn gọn, chi tiết, bám sát nội dung chương trình học giúp các em tiếp thu bài 

giảng một cách dể hiểu và hỗ trợ các em ôn luyện thêm kiến thức. 

Dưới đây là cách giải sách bài tập Unit 16: Man and The Environment mà chúng 

tôi đã chọn lọc và tổng hợp giúp các em học sinh có nguồn tham khảo tốt nhất. 

A. Animals and plants (trang 172-175 SBT Tiếng Anh 6) 

Giải câu 1 trang 172 SBT Tiếng Anh 6 Unit 16 

Write under the pictures. Use some/ a lot of/ a little or a few. The first picture is 

done for you. (Viết dưới các bức tranh. Sử dụng some/ a lot of/ a little or a few. 

Bức tranh đầu tiên đã được làm mẫu cho bạn) 

b) some tomatoes 

c) a few tomatoes 

d) a lot of water 

e) some water 

f) a little water 

Giải câu 2 trang 172 SBT Tiếng Anh lớp 6 

Match the sentences in A with the because - clauses in B. The first is done for you. 

(Nối câu ở cột A với mệnh đề because ở cột B. Câu đầu tiên đã được làm mẫu cho 

bạn) 

1 - a           2 - d           3 - b           4 - e           5 - c 

Hướng dẫn dịch 

1. Con người cần nhiều đất hơn vì dân số nhiều hơn. 

2. Minh đi khám nha sĩ vì anh ấy bị đau răng. 

3. Ba đau răng vì anh ấy ăn rất nhiều kẹo. 

4. Vinh không bao giờ đi bộ đi học vì anh ấy sống rất xa trường. 

5. Ông Hải không bao giờ mua trứng ở chợ vì đàn gà của ông đẻ ra rất nhiều trứng. 

Giải câu 3 trang 173 SBT Anh lớp 6 Unit 16 

Look at exercise 2 again. Write the questions and full answers for the sentences in 

B. (Nhìn lại bài 2. Viết câu hỏi và câu trả lời đầy đủ cho câu ở cột B) 
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2) Why does Minh go to the dentist? - Minh goes to the dentist because he has a 

toothache. 

3) Why does Ba have a toothache? - Ba has a toothache because he eats a lot of 

candy. 

4) Why does Vinh never walk to school? - Vinh never walks to school because he 

lives very far from the school. 

5) Why doesn't Mr. Hai buy eggs in the market? - Mr. Hai doesn’t buy eggs in the 

market because his chickens produce a lot of them. 

Hướng dẫn dịch 

2. Tại sao Minh gặp nha sĩ? Minh đi khám nha sĩ vì anh ấy bị đau răng. 

3. Tại sao Ba bị đau răng? Ba đau răng vì anh ấy ăn rất nhiều kẹo. 

4. Tại sao Vinh không bao giờ đi bộ đến trường? Vinh không bao giờ đi bộ đi học 

vì anh ấy sống rất xa trường. 

5. Tại sao ông Hải không mua trứng ở chợ? Ông Hải không bao giờ mua trứng ở 

chợ vì đàn gà của ông đẻ ra rất nhiều trứng. 

Giải câu 4 trang 174 SBT lớp 6 Tiếng Anh 

Put the following nouns in countable noun column or uncountable noun column. 

(Đặt các danh từ sau vào cột danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được) 

Countable noun: river, field, animal, potato, chicken, cow, forest, cart, buffalo 

Uncountable noun: rain, meat, vegetable, fruit, land, milk, food, drink 

Giải câu 5 trang 174 Unit 16 SBT Anh lớp 6 

Choose the correct answer. (Chọn câu trả lời đúng) 

a) a few 

b) a lot of 

c) some 

d) a little 

e) a lot of 

Hướng dẫn dịch 
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a) Nông dân trồng một số cây ăn quả quanh nhà họ. 

b) Con bò của anh ấy sản sinh ra rất nhiều sữa. 

c) Có một số gà ở sân trang trại. 

d) Con trâu chỉ cần một ít thức ăn. 

e) Người nông dân đốt nhiều rừng. 

Giải câu 6 trang 175 sách bài tập Tiếng Anh 6 

Match the questions and the answers (Nối câu hỏi với câu trả lời) 

1 - E           2 - A           3 - D           4 - B           5 - C 

Hướng dẫn dịch 

1. Tại sao chúng ăn nhiều thức ăn? – Bởi vì chúng đói. 

2. Tại sao anh ta cần nhiều bò hơn? – Bởi vì anh ấy muốn nhiều sữa hơn. 

3. Tại sao người nông dân chặt cây xanh? – Bởi vì họ cần nhiều đất hơn. 

4. Tại sao ông Tân có hai con trâu? – Bởi vì ông ấy có ít ruộng lúa. 

5. Tại sao họ có sữa? – Bởi vì họ có bò. 

Giải câu 7 trang 175 SBT Tiếng Anh lớp 6 

Write the questions and their answers. (Viết câu hỏi và trả lời) 

a) Why do you learn English? - Because we want to speak to English friends. 

b) Why do they do exercise? - Because they want to be healthy. 

c) Why do we helps mothers with housework? - Because they are old and weak. 

d) Why are animals in danger? - Because people are destroying animals and plants. 

Hướng dẫn dịch 

a) Tại sao bạn học tiếng Anh? - Bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với bạn bè 

người Anh. 

b) Tại sao họ tập thể dục? - Bởi vì họ muốn khỏe mạnh. 

c) Tại sao chúng ta giúp các bà mẹ làm việc nhà? - Bởi vì họ già và yếu. 

d) Tại sao động vật lại gặp nguy hiểm? - Vì người ta đang tiêu diệt động vật và 

thực vật. 
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B. Pollution (trang 175-180 SBT Unit 16 Tiếng Anh 6) 

Giải câu 1 trang 175-176 SBT Tiếng Anh 6 

What are we doing to the environment? Answer the questions. (Chúng ta đang làm 

gì với môi trường? Trả lời câu hỏi) 

1) We are overcutting the forests. 

2) We are polluting the water. 

3) We are hunting wild animals and destroying plants. 

4) We are destroying them. 

Hướng dẫn dịch 

1. Chúng ta đang chặt phá quá nhiều rừng. 

2. Chúng ta đang làm ô nhiễm nước. 

3. Chúng ta đang săn động vật hoang dã và phá hủy cây cối. 

4. Chúng ta đang phá hoại chúng. 

Giải câu 2 trang 176 SBT Tiếng Anh 6 Unit 16 

Write what we should or shouldn't do with these things. (Viết những việc mà chúng 

ta nên và không nên làm) 

b) We should reuse waste paper. 

c) We shouldn't throw away empty cans, bottles. 

d) We shouldn't waste food. 

e) We should save water. 

f) We shouldn't walk on grass. 

g) We shouldn't pick flowers. 

h) We should plant more trees. 

i) We shouldn't cut forests. 

j) We should repair dripping faucets. 

Hướng dẫn dịch 

b) Chúng ta nên tái sử dụng giấy thải. 
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c) Chúng ta không nên vứt bỏ lon, chai rỗng. 

d) Chúng ta không nên lãng phí thức ăn. 

e) Chúng ta nên tiết kiệm nước. 

f) Chúng ta không nên đi trên cỏ. 

g) Chúng ta không nên ngắt hoa. 

h) Chúng ta nên trồng thêm cây. 

i) Không nên chặt rừng. 

j) Chúng ta nên sửa lại vòi nước bị nhỏ giọt. 

Giải câu 3 trang 176 SBT Unit 16 Tiếng Anh lớp 6  

What should we do? Complete the sentences. (Chúng ta nên làm gì? Hoàn thành 

các câu sau) 

a) you should turn it off. 

b) you should repair it. 

c) you should put it in the waste basket. 

Hướng dẫn dịch 

a. Khi bạn không cần dùng đèn, hãy tắt nó đi. 

b. Khi bạn thấy vòi nước nhỏ giọt, bạn nên sửa nó. 

c. Khi bạn thấy rác trên phố, bạn nên vứt chúng vào thùng rác. 

Giải câu 4 trang 177 sách bài tập Tiếng Anh 6 

Write the names of things people collect and recycle under the pictures. (Viết tên 

các thứ mà con người thu nhặt và tái chế dưới mỗi bức tranh) 

a) They throw it away. 

b) Tins and cans. 

c) bottles, old newspaper, tins and cans. 

d) I will collect bottles. 

Giải câu 5 trang 178 sách bài tập Tiếng Anh lớp 6  

Match the words to the pictures (Nối các từ với các bức tranh) 
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a) python 

b) leopard 

c) elephant 

d) camel 

e) panda 

Giải câu 6 trang 179 Unit 16 sách bài tập Anh 6 

Write the answers to the questions (Viết câu trả lời cho câu hỏi) 

a) They are writing and drawing on the walls. 

b) We are leaving trash, empty cans and waste paper. 

c) We are picking flowers and damaging trees. 

d) We are wasting paper. 

Hướng dẫn dịch 

a) Họ đang viết và vẽ trên tường. 

b) Chúng ta đang để lại rác, lon rỗng và giấy thải. 

c) Chúng ta đang ngắt hoa và làm hỏng cây cối. 

d) Chúng ta đang lãng phí giấy. 

Giải câu 7 trang 179-180 SBT Tiếng Anh 6 Unit 16 

Write imperatives from the table. (Viết mệnh lệnh từ bảng sau) 

a) Don't throw trash. 

b) Don't damage forests. 

c) Collect empty cans and bottles. 

d) Keep off the grass. 

e) Pick up waste paper. 

f) Grow forests. 

g) Don't burn waste paper. 

Hướng dẫn dịch 
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a. Không vứt rác. 

b. Không phá rừng. 

c. Nhặt các can, bình rỗng. 

d. Không dẫm lên cỏ. 

e. Nhặt giấy rác lên. 

f. Trồng rừng. 

g. Đừng đốt giấy rác. 

Giải câu 8 trang 180 SBT Tiếng Anh 6 

Write sentences. Use should or shouldn't. (Viết câu sử dụng should or shouldn't.) 

a) We should plant more trees. 

b) We shouldn't pick flowers. 

c) We should keep the classroom clean. 

d) We shouldn't draw on the walls. 

e) We should reuse waste paper. 

Hướng dẫn dịch 

a) Chúng ta nên trồng thêm cây. 

b) Chúng ta không nên ngắt hoa. 

c) Chúng ta nên giữ lớp sạch sẽ. 

d) Chúng ta không nên vẽ lên tường. 

e) Chúng ta nên tái sử dụng giấy thải. 
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